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Số:          /QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022


(DỰ THẢO)
QUYẾT ĐỊNH   
Phê duyệt Đề án “Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” với những nội dung cơ bản sau đây: 
1. Quan điểm chỉ đạo
[bookmark: II4a][bookmark: II4b][bookmark: II4c][bookmark: II4d][bookmark: II4e]a) Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật nói chung, công tác PBGDPL nói riêng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới hiện nay; xác định việc thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân là thước đo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
b) Bảo đảm tính khách quan, thực chất, chặt chẽ, khoa học, xác định hiệu quả của công tác PBGDPL là mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác này trong việc nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp và xã hội.
c) Kế thừa kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc triển khai đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian qua; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các bộ tiêu chí khác có liên quan.
d) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDPL; từng bước chuyển vai trò nòng cốt của nhà nước trong PBGDPL thành trách nhiệm, sự chủ động của người dân trong việc tìm hiểu pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.
đ) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác PBGDPL; lấy kết quả triển khai cơ chế đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát
Đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tuân thủ, sử dụng pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. 
b) Mục tiêu cụ thể 
[bookmark: muc_3]-  Năm 2022: Nghiên cứu, khảo sát, ban hành Bộ tiêu chí khung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
- Năm 2023-2024: Tổ chức triển khai đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL tại một số bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Năm 2024: 
+ Tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện Bộ tiêu chí khung đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
+ Hoàn thiện thể chế về đánh giá công tác PBGDPL.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên toàn quốc.
3. Phạm vi thực hiện đề án
a) Về thời gian thực hiện Đề án
Đề án triển khai thực hiện từ năm 2022 - 2024.
b) Về lĩnh vực, địa bàn áp dụng thí điểm
Đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL tại một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Lào Cai, Khánh Hòa, Kiên Giang.
Lĩnh vực được lựa chọn cần thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân, có liên quan mật thiết đến quyền, lợi ích của người dân.
4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
a) Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 
- Tổ chức khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn... về việc xây dựng hệ thống các giải pháp và Bộ tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
- Nghiên cứu kinh nghiệm các nước và ở Việt Nam trong xây dựng và tổ chức thực hiện các bộ chỉ số, các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, tiếp cận pháp luật, công lý…
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
b) Nghiên cứu xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí khung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL
Nghiên cứu xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí khung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL với các nội dung cơ bản sau:
- Nguyên tắc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL: Bảo đảm tính khoa học, chính xác, khách quan, toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của các bộ, ngành, địa phương.
- Yêu cầu đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL:
Việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cần định lượng tối đa kết quả thực hiện và đáp ứng yêu cầu sau:
+ Các yếu tố, tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá đảm bảo kết hợp giữa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương (kết quả đầu vào) và đánh giá sự tác động của công tác PBGDPL trong chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân thủ, chấp hành pháp luật của đối tượng được phổ biến pháp luật (kết quả đầu ra);
+ Đánh giá tác động, hiệu quả của công tác PBGDPL qua sự hài lòng của người dân, tổ chức về công tác PBGDPL; 
+ Đo lường mức độ về yêu cầu, nguồn lực đã đầu tư với kết quả đạt được;
+ Bộ khung tiêu chí có kết nối với các bộ tiêu chí, chỉ số khác có nội dung liên quan.
- Nội dung cơ bản của Bộ khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL:
· Nhóm tiêu chí tổ chức thực hiện công tác PBGDPL;
- Nhóm tiêu chí đặc thù do các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện đánh giá đảm bảo tính phù hợp điều kinh tế, văn hóa, xã hội, yêu cầu từ thực tiễn, các vấn đề, lĩnh vực đang được người dân quan tâm; 
- Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra, trọng tâm đo lường sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
- Cách thức và quy trình đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
+ Tự đánh giá (cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định mức độ hoàn thành Bộ tiêu chí).
+ Đánh giá của đối tượng thụ hưởng công tác PBGDPL. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.
c) Tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL
- Xây dựng kế hoạch đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
- Xây dựng và ban hành nhóm tiêu chí đặc thù của Bộ, ngành, địa phương.
- Tổ chức tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
Thời gian thực hiện: Năm 2023- 2024.
d) Đảm bảo các điều kiện nguồn lực trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL và thực hiện thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL; kỹ năng, nghiệp vụ trong đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
+ Tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trao đổi về thực trạng, các giải pháp nâng cao hiệu quả trong đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Huy động nguồn lực xã hội tham gia đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; phối hợp với các tổ chức quốc tế hỗ trợ kỹ thuật để tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định pháp luật.
đ) Tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 
- Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  
Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm việc việc thực hiện Đề án; khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho việc hoàn thành các mục tiêu của Đề án; hoàn thiện thể chế và cơ chế tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên toàn quốc.
Thời gian thực hiện: Năm 2024.
5. Phân công trách nhiệm
a) Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh: Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Đề án; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.
b) Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì, hướng dẫn, điều phối hoạt động chung của Đề án, có trách nhiệm:
- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đánh giá hiệu quả PBGDPL.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thí điểm.- Chủ trì tổ chức tổng kết, đề xuất khen thưởng và khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án; rút kinh nghiệm thực hiện thí điểm, đề xuất hoàn thiện thể chế và cơ chế tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên toàn quốc sau khi kết thúc quá trình thí điểm.
c) Bộ Tài chính: hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện thí điểm bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
d) Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin truyền thông thực hiện truyền thông về tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị.
đ) Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân cấp tỉnh thực hiện thí điểm:
- Xác định cụ thể lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, đối tượng thực hiện khảo sát.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm của cơ quan và tổ chức thực hiện.
- Bố trí nguồn lực và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị; 
- Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
e) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội trong việc theo dõi, giám sát công tác PBGDPL và tham gia đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  
g) Đề nghị Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, tham gia đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  
6. Kinh phí thực hiện Đề án
a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan theo phân cấp ngân sách hiện hành; ngoài ra, được huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
b) Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật liên quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo điểm và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
  các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (2b). 
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